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1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 Lí do chọn đề tài:
        Tầm quan trọng của tiếng Anh hiện nay hết sức quan trọng trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tiếng anh đã và đang trở thành một công cụ thiết yếu không thể thiếu trong công việc hàng ngày. Dù công việc nào hay trong bất cứ lĩnh vực gì thì khả năng nói tiếng Anh tốt cũng luôn giúp cho công việc hiện tại được thuận lợi và thành công hơn.
       Tầm quan trọng của tiếng Anh hiện nay trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước. Nói chung, không những biết Tiếng Anh là yêu cầu tất yếu của lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng các quy trình công nghệ thường xuyên được đổi mới, mà biết Tiếng Anh còn là một năng lực cần thiết đối với người Việt Nam hiện đại. Nắm bắt được tình hình thực tế hiện nay nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa việc học ngoại ngữ ngay ở cấp tiểu học. Tuy nhiên đây là giai đoạn đầu tiên trẻ làm quen với chương trình tiếng Anh mà đa phần các em là học sinh nằm trên địa bàn xã nghèo nên các em còn gặp nhiều khó khăn trong cách giao tiếp, vận dụng. Trong suốt quá trình dạy tại trường Tiểu học Ngô Gia Tự, chúng  tôi nhận thấy đối tượng học sinh trong việc học tiếng Anh là hoàn toàn mới lạ và ý thức học tập của các em chưa cao. Đa phần các em là con nông dân nghèo, việc tiếp xúc với môi trường xung quanh còn hạn chế nên hầu hết các em còn e dè, thiếu tự tin và kém mạnh dạn khi giao tiếp làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh. Hơn thế nữa còn là trường nằm trên địa bàn miền núi, xã nghèo, việc các em được tiếp xúc với người bản xứ còn rất xa vời, nên kĩ năng nói còn gặp nhiều vấn đề cần khắc phục. Bản thân là những giáo viên Tiếng Anh, làm thế nào để giúp các em nói Tiếng Anh có hiệu quả tốt hơn, mạnh dạn hơn? Chính suy nghĩ đó đã hướng chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 trường TH Ngô Gia Tự”.
1.2. Mục đích nghiên cứu:

Chúng tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 trường TH Ngô Gia Tự” nhằm  mục đích giúp các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn, tạo được dấu ấn cho trẻ trong việc tiếp thu cái mới, nâng cao kĩ năng nói, giúp học sinh có điều kiện thu nhận và trao đổi thông tin, nâng cao trình độ tiếng Anh, có hiểu biết thêm về xã hội và tạo được cho các em thói quen phản ứng tức thì trong ngôn ngữ giao tiếp từ đó các em sẽ ham học hơn và nâng cao chất lượng trong  giảng dạy.  

1.3. Đối tượng nghiên cứu:
- Đối tượng là học sinh khối 3 trường Tiểu học Ngô Gia Tự. 
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện thành công đề tài này, chúng tôi đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để nâng cao hiệu quả nghiên cứu cho đề tài như:

- Kiểm tra, quan sát.


- Phỏng vấn.


- Tổng hợp kinh nghiệm.
1.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
- Đề tài này nghiên cứu giảng dạy cho học sinh khối 3 trường Tiểu học Ngô Gia Tự, ngoài ra đề tài này có thể áp dụng cho tất cả các học sinh có khả năng nói Tiếng Anh chưa tốt, chưa tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp ở trường Tiểu học Ngô Gia Tự và các trường Tiểu học, Trung học khác.
- Thời gian tiến hành: năm học 2022- 2023.
- Địa điểm thực hiện: tại trường Tiểu học Ngô Gia Tự.
2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lí luận :
- Khi nhắc tới Tiếng Anh, người ta nghĩ ngay đó là ngôn ngữ toàn cầu và là ngôn ngữ chính thức của hơn 67 quốc gia và 27 khu vực. Đối với Việt Nam, một nước đang đứng trước thời đại phát đại phát triển, mở rộng ra với cánh cửa toàn cầu hóa, bạn có thấy tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh. Với các bạn học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước, việc học Tiếng Anh càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Cũng giống như môn Tiếng việt, Tiếng Anh cũng có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh 4 kĩ năng: nghe- nói- đọc- viết, thực hiện tốt 4 kĩ năng này sẽ giúp học sinh học Tiếng Anh tốt. Tuy nhiên, với các em học sinh lớp 3 muốn biểu đạt cảm nghĩ các em cần có nhiều vốn từ để nói, và có ai chắc rằng em nào cũng có đủ tự tin để nói Tiếng Anh trong đời sống hằng ngày không? Đây là câu hỏi không ít giáo viên băn khoăn và cần nghiên cứu tìm ra câu trả lời phù hợp và luôn muốn làm sao để học sinh có thể sử dụng kĩ năng nói trong giao tiếp đạt hiệu quả tốt.

2.2. Cơ sở thực tiễn
 Ai cũng biết, tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày từ việc giao tiếp đến cơ hội trong học tập, làm việc. Con người cần có tiếng Anh để giao tiếp nhiều hơn với người khác nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nói được nếu kĩ năng nói chưa đạt. Trong suốt quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy học sinh tiểu học ở địa phương còn yếu cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên kĩ năng nói vẫn còn nhiều hạn chế bởi nhiều lí do: các em còn e dè, ngại nói sợ các bạn cười khi nói sai; do các em chưa được tiếp xúc nói thường xuyên với bạn khác. Tổ chức luyện nói tốt sẽ giúp khắc phục những hạn chế trên.
- “ Nói phải đi đôi với làm” là câu mà người xưa thường nói, kiến thức trên lớp cần được vận dụng trong các tiết thực hành. Học sinh có thể thực hiện kĩ năng nói mọi nơi mọi lúc, trong khi luyện nói học sinh có thể học hỏi lẫn nhau, sửa lỗi cho nhau hay tự do nói theo ý của mình mà không ngại bạn bè, thầy cô giáo.
- Khi tạo được hứng thú trong giờ nói các em sẽ chủ động và tự khắc phục được lỗi sai, lôi cuốn được các bạn trung bình hoặc yếu tham gia cùng. 

2.3. Thực trạng của vấn đề: 

2.3.1  Vài nét về địa bàn, vị trí địa lý của trường .

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự gồm một điểm chính đóng chân trên địa bàn bon A3 và một điểm phân hiệu tại thôn E29, xã Đăk Môl, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông. Trường đã trang bị đầy đủ tivi cho các lớp học. Học sinh được học môn tiếng Anh 4 tiết/ tu`ần, áp dụng bộ sách tiếng Anh 3 của NXB giáo dục Việt Nam.
2.3.2 Đánh giá thuận lợi, khó khăn:
* Thuận lơi:

Học sinh là con em nhà nông nhưng đa số các em đều chăm ngoan, vâng lời thầy cô và các em đều hứng thú với việc học Tiếng Anh ở trường.

 Giáo viên thường xuyên được tập huấn trau dồi kinh nghiệm, thường xuyên sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp khác. 

 Nhà trường, giáo viên tổ khối cũng thường xuyên quan tâm, động viên, hướng dẫn trong quá trình dạy.  
      Trường đã trang bị đầy đủ tivi cho các lớp học. Học sinh được học môn tiếng Anh 4 tiết/ tuần, áp dụng bộ sách tiếng Anh 3 của NXB giáo dục Việt Nam.
* Khó khăn:

Việc học một ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, bao giờ cũng đem lại cho chúng ta nhiều khó khăn. Đối với các em học sinh tiểu học, đặc biệt là các em học sinh lớp 3 Tiếng Anh là một môn học mới.
 Tâm sinh lí của học sinh: Các em học sinh lớp 3 ở trường chúng tôi lần đâu tiên được học một ngôn ngữ mới. Do đó, tâm lí các em ngại học tiếng, ngại nói, tâm lý căng thẳng, e sợ mắc lỗi và sợ xấu hổ với bạn bè, thầy cô; Một số em lười học từ vựng và chuẩn bị bài ở nhà. Học sinh chưa chú tâm và đầu tư cho môn tiếng Anh.
Về phía học sinh, bên cạnh một số em học hành nghiêm túc, có không ít học sinh chỉ học qua loa, không khắc sâu được từ vựng vào trong trí nhớ, không tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều. Đến khi giáo viên yêu cầu các em sẽ không thành công. Về phía phụ huynh cũng rất khó khăn trong việc kiểm tra hoặc hướng dẫn các em tự học ở nhà. Bởi vì là môn ngoại ngữ, không phải phụ huynh nào cũng biết. Đây cũng là vấn đề hết sức khó khăn trong quản lý việc học ở nhà của con em. Hơn nữa xuất phát từ đối tượng ở vùng nông thôn, đời sống gia đình  học sinh ở đây còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình phải làm nông, làm thuê kiếm sống, nên họ không có thời gian quan tâm đến việc học tập của con em mình. Thêm vào đó môi trường giao tiếp ở nhà các em chỉ nói tiếng Việt. Đặc biệt trong mỗi hoạt động rèn kĩ năng nói, các em thường mắc những lỗi sai phổ biến như là phát âm, trọng âm ngữ điệu. Nhận thấy vấn đề trên, chúng tôi đã cố gắng tìm tòi và đưa ra một số biện pháp cần phải thực hiện để các em có thể tự tin, mạnh dạn và sở hữu kĩ năng nói tốt khi giao tiếp. Để hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh thì môi trường thực hành là yếu tố rất quan trọng. Với mong muốn tìm ra được biện pháp phù hợp, kịp thời với từng đối tượng học sinh giúp các em cải thiện khả năng giao tiếp cũng như có hứng thú hơn với môn học này và để các em đạt kết quả học tập tốt hơn, chúng tôi đã tiến hành khảo sát lớp 3A, 3B, 3C, 3D với 105 học sinh vào cuối học kì II năm học 2021- 2022 và phân loại học sinh với kết quả như sau:

Về khả năng giao tiếp của học sinh:
	Khả năng giao tiếp
	Số lượng HS
	Đạt tỉ lệ %

	Mạnh dạn, tự tin, giao tiếp tốt
	22
	21%

	Giao tiếp được
	49
	46,7%

	Nhút nhát, rụt rè, trả lời chậm
	34
	32,3%


Bảng 1: Kết quả khảo sát khả năng giao tiếp khối 3- HK II (2021-2022)

Qua bảng khảo sát về khả năng giao tiếp của học sinh khối lớp 3 (Bảng 1) trên chúng ta thấy số lượng học sinh mạnh dạn, tự tin và giao tiếp tốt chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn trong khi đó tỉ lệ học sinh khả năng giao tiếp còn rụt rè lại khá cao. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của các em trong một năm học.
Về chất lượng của học sinh khối lớp 3 trong năm học 2021-2022: Tỉ lệ các em đạt điểm 9,10 còn thấp. Chủ yếu là các em đạt mức khá và trung bình chiếm tỉ lệ cao. Cụ thể ở biểu đồ sau: 

Biểu đồ 1: Chất lượng của học sinh khối lớp 3 năm học 2021-2022
Từ kết quả trên, chúng tôi nhận thấy kết quả học tập kĩ năng nói của các em còn thấp, chúng tôi cần phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục để làm sao chất lượng dạy và học được nâng lên, các em mạnh dạn và tự tin khi giao tiếp.

 Chính vì vậy, chúng tôi đưa ra “Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 trường Tiểu học Ngô Gia Tự”. 
2.4. Khảo sát thực trạng .

** Khái quát phạm vi:

Đề tài nghiên cứu đối tượng học sinh chưa mạnh dạn, chưa tự tin khi giao tiếp nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh.

** Thực trạng của đề tài nghiên cứu:


- Tâm sinh lí của học sinh: Hầu hết các em ngại học tiếng, ngại nói, e sợ mắc lỗi và sợ xấu hổ với bạn bè, thầy cô. Chưa tự tin, mạnh dạn khi nói, lười học bài và chuẩn bị bài ở nhà.

          - Chủ đề các bài thực hành khó, từ vựng của học sinh còn hạn hẹp.
          - Bố mẹ chưa quan tâm nhiều về việc học của con.
2.5. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:

Trong quá trình giảng dạy tại trường, chúng tôi đã quan sát và nhận thấy tình hình học sinh của trường Tiểu học Ngô Gia Tự còn nhiều điều cần giúp đỡ chẳng hạn như khả năng tiếp thu bài của các em như thế nào, em nói cái gì được và cái gì chưa được để tìm ra biện pháp và phương pháp giảng dạy thích hợp cho từng đối tượng trong từng đơn vị bài học. Đặc biệt trong mỗi tiết rèn kĩ năng nói, các em thường mắc những lỗi sai mà hầu như ai cũng mắc phải như phát âm thiếu âm cuối; ngữ điệu chưa lên xuống tự nhiên. Nhận thấy vấn đề trên chúng tôi đã cố gắng tìm tòi và đưa ra một số biện pháp cần phải thực hiện để các em có thể tự tin, mạnh dạn và sở hữu kĩ năng nói tốt hơn khi giao tiếp. 
2.5.1. Biện pháp 1. Rèn luyện phản xạ và rèn phát âm và ngữ điệu cho học sinh

       Tiếng Anh là môn học khá đặc thù và khá khó với các em tiểu học. Nó khác với các môn học khác là đòi hỏi các em cần phải tập trung luyện tập rất nhiều và hơn nữa các em phải có hứng thú say mê. Học sinh khối 3 tại trường, bố mẹ chủ yếu là nông dân, nên việc học tiếng Anh cũng hoàn toàn mới lạ. Các em muốn nói hay mô tả điều gì bằng tiếng Việt vẫn còn gặp nhiều lỗi sai và cũng chưa thể nói hết ý tưởng bằng lời bằng tiếng Việt nói gì đến tiếng Anh. Để các em dễ dàng nói được tiếng Anh là điều khá khó vì vốn từ vựng các em còn nhiều hạn chế.  Muốn các em có thể lắng nghe tiếp thu và tự bản thân nói được, trong quá trình giảng dạy, giáo viên luôn tăng cường nói tiếng Anh trên lớp nhiều hơn, chẳng hạn như sử dụng các câu mệnh lệnh đơn giản như Listen!; Look at the board!; Stand -up!; Sit-down!... Áp dụng các câu mệnh lệnh trong các phần Listen, point and Say, Let’s talk…  Trong những bài đầu, hầu hết các em chưa hiểu mệnh lệnh mà cô nói, qua quá trình quen dần các em dần hiểu và làm theo đúng mệnh lệnh đó. Giáo viên cần tạo cho các em phản xạ nhanh bằng việc thực hành nói mẫu câu các em vừa được học trên lớp và cần thường xuyên áp dụng như những câu hỏi về bản thân: Hello! I am...; Nice to meet you!; What’s your name ? , How are you ? ...; hoặc thường xuyên sử dụng các mẫu câu mới và gợi ý cho học sinh đưa ra phản hồi thật nhanh ví dụ như: 
Gv: This is Nam
Hs: Hello, Nam
Gv: That is Phong

Hs: Hello, Phong
- Trong quá trình dạy kỹ năng nói giáo viên cần chú ý luyện tập cho học sinh phát âm có các âm cuối và các âm có đuôi ở hình thức số nhiều như : bag /bæg/, book /buk/, this [ðis], books….. Trong tiếng Anh có các phụ âm cuối, các em thường đọc sót. Bởi vậy giáo viên thường xuyên chỉnh sữa, nhắc nhở các em.
- Tập cho học sinh có thói quen đọc nối âm và nối từ. Như vậy khi các em làm các bài nghe các em sẽ nhận biết nhanh hơn. Đồng thời hình thành cách nối âm nối từ đúng khi nói.

Ví dụ :
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	stand-up /’stæn d^p/
	 It is a desk. /iti zə desk/ 


	It’s a pencil. /it zə pen/



Thầy giáo Nguyễn Anh Đức chia sẻ: “Nếu bạn hiểu đúng, rèn luyện tốt cách nói trọng âm và ngữ điệu chuẩn thì sẽ vừa nói Tiếng Anh tốt, vừa nghe tốt và hiểu đúng mọi ẩn ý sâu sắc của người bản ngữ trong giao tiếp”. Trọng âm là âm tiết được nhấn mạnh, đọc to và rõ hơn những âm tiết khác trong từ. Nhấn mạnh một hoặc vài từ nào đó trong câu gọi là ngữ điệu. Ngữ điệu là sự lên giọng và xuống giọng trong khi nói nó giúp người nghe hiểu điều ta đang nói, giúp thể hiện thái độ hoặc ý tứ sâu xa của lời nói. Do đó nếu sử dụng ngữ điệu không đúng chỗ, có thể dẫn đến người nghe không hiểu ý hoặc hiểu hiểu sai ý.

Chương trình học lớp 3, các em làm quen với môn tiếng Anh, gồm các mẫu câu hỏi Yes/ No, giáo viên hướng dẫn các em lên giọng ở cuối câu.

Ví dụ: Unit 3: Is this Bill?

                       Yes, it is

Đối với câu hỏi Wh, Giáo viên hướng dẫn các em xuống giọng ở cuối câu.


Ví dụ: How many cats do you have?

Ngoài ra các em cần lên giọng vào các từ để hỏi, động từ, danh từ chính trong câu.

          Việc luyện cho học sinh thể hiện được ngữ
 điệu khi nói sẽ giúp các em tự tin, hứng thú hơn trong giao tiếp và cũng giúp người nghe nắm bắt thông tin dễ dàng hơn.

          Việc luyện cho học sinh thể hiện được ngữ điệu khi nói sẽ giúp các em tự tin, hứng thú hơn trong giao tiếp và cũng giúp người nghe cảm thấy hài lòng.
Ví dụ: 

	[image: image4.png]Listen, point and say. | hocliews. X

€ > C @ hodieuvn/skil/faebfidd-bass-4689-831a-c64260cidcc Zlessonld=08db13ed-c3df-4cab-8b14-0d104Tace3e2 e % »0:
M Hopthudén(10)-.. © COSODUUEUNG.. M3 Taphuin B¢ GoogleDich % Baidanghoc-Chu.. ) (1)Facebook @ &F SANG|Dinhnghia.. [ vioympic % temis M Hop thudén (121).. »
€ Tiéng Anh 3 - Global Success - Séch hoc sinh - Top mdt > Units > Lesson1 > Listen, point and soy oox

(2) Listen, point and say. (3

954 AM

NOEYE®E 0O, B





	[image: image5.png]M Hopthudén(10)-.. © COSODUUEUNG.. M3 Taphuin B¢ GoogleDich % Baidanghoc-Chu.. ) (1)Facebook @ &F SANG|Dinhnghia.. [ vioympic % temis M Hop thudén (121).. »

& Tiéng Anh 3 - Global Success - Séch hoc sinh - Tap mot > Unit6 > Lesson1 > <] Listen, point and say. oox

(2) Listen, point and say. (3

= a55am
AOAVE=E 0E o B





	[image: image6.png]M Hopthudén(10)-.. © COSODUUEUNG.. M3 Taphuin B¢ GoogleDich % Baidanghoc-Chu.. ) (1)Facebook @ &F SANG|Dinhnghia.. [ vioympic % temis M Hop thudén (121).. »

€ Tiéng Anh 3 - Global Success - Séch hoc sinh - Tap mot > Unit6 > Lesson1 > <] Listen, point and say oox

(2) Listen, point and say. (3

A@AVEmE0E SN B





	/ˈlaɪ.brər.i/
	/ˈklɑːs.ruːm/
	/ˈpleɪ.ɡraʊnd/


- Giáo viên cần luyện cho học sinh nói theo các bước sau:

+ Chuẩn bị nói (Pre-speaking): Bao gồm chuẩn bị các từ vựng và mẫu câu theo chủ đề bài học được thực hiện ở phần 2. Listen, point and say (Lesson 1, 2)
+ Luyện nói có kiểm soát (Controlled Practice): Các em vận dụng mẫu câu và các từ vựng đã học để đặt câu, luyện nói trôi chảy mạch lạc, đúng ngữ điệu, được thực hiện ở phần 2. Listen, point and say (Lesson 1, 2) sau khi giáo viên hướng dẫn bước Pre- speaking, các em luyện tập nhóm đôi. Giáo viên quan sát, hỗ trợ các học sinh.

+ Luyện nói tự do. (Free Practical Production): Các em có thể nói các mẫu câu liên quan hoặc mở rộng thêm vốn từ vựng được thực hiện ở phần 3. Let’s talk (Lesson 1,2).

Ví dụ: Unit 15: At the dining table
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2.5.2. Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp
+ Câu lạc bộ tiếng Anh: 
“English club” được hình thành để khơi dậy niềm đam mê tiếng Anh của các em học sinh, là nơi để học sinh có cơ hội làm quen với tiếng Anh, học các từ vựng, phát âm và nói tiếng anh chuẩn. “English club” là sân chơi bổ ích, là môi trường tiếng Anh hoàn hảo mà ở đó các em được tự do thể hiện mình.
 “English club” là hình thức vừa chơi vừa học, vừa được thư giãn cuối tuần, nhưng vẫn có thể nâng cao khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh của các thành viên sinh hoạt trong câu lạc bộ.
* Nội dung hoạt động:
+ Đối tượng tham gia và số lượng thành viên:
Đối tượng: Học sinh khối 3.

Số lượng: 30 em
+ Hình thức hoạt động:
 English club tổ chức dạy tiếng Anh thông qua các hoạt động sôi nổi như: chơi trò chơi, ca hát, nhảy múa, xem phim,… Chăm chỉ thực hành tiếng Anh qua các hoạt động ngoại khóa trên sẽ giúp trẻ có vốn từ rộng, phản xạ nhanh, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực giúp học sinh có khả năng học tập và sử dụng tiếng Anh tốt hơn.
   Câu lạc bộ được tổ chức vào thứ sáu tuần thứ 3 của tháng. Các em được tổ chức đa dạng các hoạt động bổ ích như xem phim, hát, đóng kịch, vẽ tranh, đối thoại và chơi các trò chơi với tiếng Anh. Đây là môi trường học ngoại ngữ tuyệt vời cho các em. Các em được trải nghiệm nhiều điều thú vị từ tiếng Anh. Từ đó các em ngày càng yêu thích môn tiếng Anh, vận dụng môn tiếng Anh vào thực tế giao tiếp.
Giáo viên chủ nhiệm câu lạc bồ tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn khối 3, giáo viên chủ nhiệm khối 3 trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. Phổ biến kế hoạch đến toàn thể phụ huynh và học sinh được biết để đăng ký tham gia sinh hoạt câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp và họp phụ huynh đầu năm.
KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG DÀNH CHO KHỐI 3
	Thời gian 
	Nội dung sinh hoạt
	Chủ đề

	Tháng 10

(19/10/2018)


	Bầu ban tự quản lớp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, nhóm thành viên câu lạc bộ, phổ biến nội quy câu lạc bộ.
	Greeting

	
	Giao lưu làm quen. HS chào hỏi và tự giới thiệu với nhau trong nhóm và trong Câu lạc bộ.
	

	
	HS vẽ tranh và nói về người mẹ, bà, cô giáo mà mình yêu quý nhất.
	Women’s day

	Tháng 11

(24/11/2018)
	Phần 1: Warmer:  “Bụi phấn” in Vietnamese and English.
Phần 2: Games nhìn hình trả lời câu hỏi về
              TEACHER’S DAY.
Phần 3: Kết thúc bằng bài hát “ Người thầy”.
	Teacher’s day

	Tháng 12

(21/12/2018)
	Phần 1: Warmer
Phần 2: Hát và múa phụ họa “ We wish you a merry christmas”.
Phần 3: Dance “ Jingle Bell”

Game: slap the board 
Phần 4: Kết thúc bằng bài hát “We wish you a Merry Christmas”
	Merry christmas


	Tháng 01

(18/01/2019)
	Phần 1: Khởi động bằng bài hát “Happy New year ”
Phần 2: Group work:  “ Preparations for Tet”
Phần 3: Game: slap the board 
Phần 4: Kết thúc bằng bài hát “Happy New year ”
	Tet holiday


	Tháng 02

(15/02/2019)
	+Mẫu câu:

-When is (festival) ? → It’s on……..

+Từ vựng: New Year’s Day, Chrismast, Children’s Day, Mother’s Day,…

+Bài hát: Jingle Bells, Merry Chrismast.
	Festivals


	Tháng 03

(22/03/2019)
	+Mẫu câu:

– What do you like? I like pizza.
– What’s your favorite food/ drink?

+Từ vựng: pizza, bread, fish, chicken, rice, candy, ice- cream, apple,….

+Bài hát: Old Macdonald had a farm
	Food and drink


	Tháng 04

(19/04/2019)
	+ Mẫu câu:

-How’s the weather? It’s sunny.
+ Từ vựng: sunny, rainy, windy, cloudy, cloudy, snowy.

+ Bài hát: How’s the weather?
	The weather


	Tháng 05

17/05/2019)
	+Mẫu câu:

-What’s your favourite toy? I like teddy bear.

-Where’s teddy bear? It’s on the chair.
+Từ vựng: teddy bear, car, kite, balloon, bicycle, drum, blocks, puzzle, doll.

+Bài hát: follow me, goodbye to you.
	The  toys
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	Hình 1: Vẽ, tô màu chủ đề Giáng sinh
	        Hình 2:  Hoạt động : Đóng kịch 


 + Hoạt động nói dưới cờ: 
Giáo viên có kế hoạch mỗi tháng một chủ đề. Các bạn được giao nhiệm vụ sẽ cùng nhau làm một bài thuyết trình và nói về chủ đề đó vào buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần thứ 3 của tháng. Các em tăng cường hoạt động nhóm, đồng thời ngày càng tự tin giao tiếp trước đám đông. Thể hiện khả năng thuyết trình những chủ đề mà các em đã được học trên lớp. Hoạt động này góp phần khắc sâu kiến thức cho các bạn nhỏ. Đưa tiếng Anh vào tiết chào cờ có sự có mặt của toàn thể các bạn học sinh và thầy cô. Các bạn nhỏ lớp 1 và 2 cũng xem các anh chị và học hỏi kinh nghệm trong năm học tiếp theo của mình. Ban đầu các em rất run và lo sợ. Nhưng các em được luyện tập và ngày càng tự tin, mạnh dạn hơn. Dưới đây là một số chủ đề hằng tháng trong năm học 2022- 2023.

	Tháng
	Tên chủ đề

	Tháng 10
	My mother

	Tháng 11
	My teacher

	Tháng 12
	Daily routines

	Tháng 1
	Tet holiday

	Tháng 2
	My friends

	Tháng 3
	Books

	Tháng 4
	Fairy tales


Bảng 2: Chủ đề nói dưới cờ hàng tháng dành cho lớp 3
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Hình 3: Bạn Duy Nghĩa trình bày bài thuyết trình chủ đề ”My friends”

trong tiết chào cờ

+ Hoạt động thi hùng biện tiếng Anh:
Hoạt động này nhằm tạo cơ hội cho học sinh thể hiện khả năng nói tiếng Anh của mình trên cơ sở đó góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh trong nhà trường. Các em được nâng cao kĩ năng giao tiếp và kĩ năng thuyết trình trước đám đông. Đẩy mạnh phong trào nói và học tiếng Anh trong nhà trường, đồng thời tạo một sân chơi bổ ích và lý thú giúp các em phát triển toàn diện. Nâng cao tính tự tin mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.
Trong năm học 2022- 2023 và năm học 2023-2024, trường chúng tôi đã tổ chức ở phạm vi cấp trường. 

Đối tượng tham gia: Các bạn nhỏ đăng kí tự nguyện, được thuyết trình các chủ đề gần gũi hằng ngày, đã được học hoặc tìm hiểu thêm trên mạng internet.
Các bước tổ chức thực hiện

	Chuẩn bị
	- Lên kế hoạch, xây dựng chương trình để trình lên BGH phê duyệt

- Thông báo đến toàn thể học sinh để các em đăng kí và ôn luyện.

- Phối hợp với GV âm nhạc tập các bài nhảy múa, hát đơn ca hoặc song ca một vài bài hát tiếng Anh để biểu diễn ở phần văn nghệ chào mừng.

	Thực hiện
	- Các thành phần đã được giao nhiệm vụ tiến hành công việc đã được phân công để tiến hành cuộc thi.
Địa điểm: Tại phòng hội đồng của trường.

	Tổng kết
	- Gv thông báo kết quả 
- Trao thưởng cho học sinh

- Tổ chức rút kinh nghiệm.

- Viết tin, bài về hội thi đăng lên trang mạng của trường nhằm quảng bá hoạt động và thu hút sự quan tâm, hợp tác của phụ huynh cũng như địa phương đối với phong trào học tập của nhà trường.
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Hình 4:Hình ảnh các bạn nhỏ thuyết trình tại hội thi hùng biện tiếng Anh cấp trường

2.5.3. Biện pháp 3: Kích thích sự hứng thú của học sinh với môn Tiếng Anh

     Muốn các em tiếp thu được kiến thức thì chúng tôi không thể truyền đạt theo cách rập khuôn, nhàm chán mà phải thay đổi linh hoạt các hoạt động để các em tiếp thu kiến thức một cách thoải mái kết hợp chơi mà học, học mà chơi, biến đổi những mẫu câu khó nhớ thành những bài vè, bài hát hay trò chơi để các em khắc sâu kiến thức vào giao tiếp hằng ngày.

+ Sử dụng các trò chơi
 - Hoạt động này giúp học sinh hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ thông tin. Các em vừa chơi vừa hoc, phù hợp với lứa tuổi. Hoạt động này sẽ phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh, tăng cường sự tương tác giữa học sinh với nhau. Các trò chơi vô cùng vui nhộn và bổ ích.
Việc sử dụng các trò chơi vào các tiết học không chỉ đơn thuần tạo niềm vui cho học sinh mà nó phải đảm bảo những yêu cầu sau:

- Trò chơi phải mang ý nghĩa giáo dục

- Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung bài học.

- Trò chơi phải phù hợp với tâm lý, trình độ học sinh, phù hợp với khả năng hướng dẫn và điều kiện cơ sở vật chất của trường, lớp.

- Trò chơi phải gây được hứng thú và niềm say mê học tập đói với học sinh.
- Hình thức chơi phải phong phú, đa dạng và phải có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và cách thức cũng như đồ dùng cần thiết.
- Mỗi một trò chơi khi sử dụng trong hoạt động giáo dục phải được thực hiện đầy đủ các bước tiến hành.
 Các bước tổ chức chơi các trò chơi.

*Tên trò chơi.

*Mục đích của trò chơi. 

-Giáo viên phải nắm rõ mục đích của mình khi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi đó để có định hướng thiết kế và thực hiện mang lại hiệu quả giáo dục.

* Đồ dùng cần thiết để tổ chức trò chơi:

 - Giáo viên cần phải chuẩn bị trước các đồ dùng cần thiết để chủ động hơn khi tổ chức trò chơi.

* Luật chơi: Giáo viên phải nêu luật chơi rõ ràng, qui định đúng sai, thắng thua và có thể có thưởng phạt hợp lí để khích lệ, động viên và tạo không khí thi đua cho các em nhằm tạo thêm động lực cho các em.

* Số lượng người chơi: Tùy vào trò chơi mà giáo viên có thể lựa chọn số lượng người chơi. Tuy nhiên bằng những hình thức khác nhau giáo viên nên cố gắng tăng số lượng người chơi để tất cả học sinh đều có cơ hội được tham gia.

* Cách chơi: Nêu rõ ràng, cụ thể và có thể chơi thử để các em dễ dàng thực hiện.

* Cách tổ chức trò chơi: Giáo viên có thể làm quản trò hoặc có thể hướng dẫn cho các học sinh có khả năng quản trò tốt để tổ chức chơi.

*Thời gian: Trò chơi có thể diễn ra trong vòng 5-7 phút và thực hiện bất cứ thời điểm nào trong tiết học phù hợp với nội dung giáo dục mà trò chơi đó hướng tới. 

Tùy vào nội dung bài học mà giáo viên có thể lựa chọn những trò chơi khác nhau nhằm hướng đến mục tiêu giáo dục khác nhau. 

Nhận thấy được hiệu quả của việc sử dụng các trò chơi vào giảng dạy môn Tiếng Anh là rất lớn nên bản thân tôi đã vận dụng các trò chơi vào việc dạy môn Tiếng Anh cho các em tại trường Tiểu học Ngô Gia Tự. Sau đây chỉ là một số trò chơi phổ biến mà tôi đã thực hiện trong mỗi tiết học để nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh mà tôi nhận thấy nó mang lại hiệu quả rất cao.
* Game: Memory game: Các em sẽ rất hứng thú với hoạt động này, các em đặt các câu hỏi và trả lời về về các đồ vật.
         + Ví dụ như:  Unit 9: Colours -  Lesson 1: 4,5,6 – English 3
*Chuẩn bị.

-Giáo viên có thể chuẩn bị các từ, các thẻ từ hoặc tranh, ảnh tùy vào cách thức tổ chức để chuẩn bị cho phù hợp đồ dùng.
*Cách chơi:

Hoạt động Warm- up : GV tổ chức cho học sinh chơi trò “Memory game”
Giáo viên chia lớp thành 2 đội. 

- Mỗi đội chuẩn bị một bộ đồ dùng học tập với nhiều màu sắc khác nhau và lần lượt mang lên trước lớp cho xem.

- Đội còn lại có 30 giây để nhìn các đồ vật và ghi nhớ màu sắc của chúng.

- Học sinh phía trước giấu đồ vật và bí mật chọn từng đồ vật.

- Học sinh đội kia đoán đồ vật bí mật bằng cách hỏi: What colour is it?

- Trong 10 giây, nếu đội kia đoán đúng đồ vật thì được điểm.   
* Game: Who say fast?
*Chuẩn bị: Giáo viên có thể chuẩn bị các từ, các thẻ từ hoặc tranh, ảnh tùy vào cách thức tổ chức để chuẩn bị cho phù hợp đồ dùng.
*Cách chơi:

- Giáo viên cầm một tấm thẻ và một câu có từ còn thiếu.

- Yêu cầu học sinh nói được câu trả lời càng nhanh càng tốt.

- Sau đó cho học sinh làm tương tự với các tấm thẻ còn lại.

- Trò chơi này có thể được chơi theo nhóm để thú vị hơn.  
Ví dụ:  unit 12: Jobs Lesson 1:4,5,6. Hoạt động Warm up, kiểm tra bài cũ.

Giáo viên cầm tấm thẻ về doctor và chiếu mẫu câu: She’s  __________  . Học sinh nói được “She’s a doctor” trước thì được điểm.

* Game: Whisper
*Chuẩn bị.
-Giáo viên có thể chuẩn bị các từ, các thẻ từ hoặc các câu đã viết sẵn vào mẫu giấy tùy vào cách thức tổ chức để chuẩn bị cho phù hợp đồ dùng.
*Cách chơi:
Giáo viên chia lóp thành 3 đội bằng nhau đứng theo hàng dọc hướng về bảng. Giáo viên gọi đại diện mỗi đội một bạn (Giáo viên có thể nói hoặc cho xem mẫu giấy được viết sẵn). Các bạn phải nhanh chóng về hàng nói thầm thì vào tai bạn đầu hàng và lần lượt cho tới cuối. Đội nào truyền thông tin nhanh nhất, đúng nhất là thắng. Trò chơi tiếp tục khoảng 10 phút, đội nào có nhiều lượt đọc đúng mẫu câu nhất sẽ thắng.
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                                   Hình 5:  Các em học sinh chơi trò Whisper

       + Sử dụng các bài hát, bài chant.
Từ những từ hay mẫu câu đã học trong bài, giáo viên và học sinh cũng có thể dựa trên nhạc nền của các bài hát thiếu nhi quen thuộc để tạo một bài hát cho nội dung tiết học.

Ví dụ: Unit 14 – Lesson 1

Các từ vựng: a desk, a bed, two doors, two windows

Mẫu câu: There’s __________.

                        There are ________. 

Cô trò có thể lồng bài hát Chú voi con ở bản Đôn:

A desk, a bed, two doors

Two windows, a desk, a bed

There’s a desk, there’s a bed

There are two doors and windows

Các em rất thích thú với hoạt động này vì bài hát quen thuộc và thú vị với những từ và mẫu câu đã học trong bài học hôm đó.

       Chương trình sách tiếng Anh 3 cung cấp đầy đủ rất nhiều bài hát, bài chant vui nhộn, dễ thuộc. Âm nhạc là cách tuyệt vời để thay đổi không khí lớp học. Việc thường xuyên nghe các bài hát tiếng Anh hay hát các bài hát cùng bạn bè sẽ làm các em hứng thú và nhớ các từ vựng cũng như mẫu câu hơn. Ngoài ra, trên mạng có nguồn video rất phong phú các bài hát, bài chant phục vụ cho việc dạy và học. Thêm vào đó, chúng tôi còn gửi các liên kết các bài hát, bài chant về các nhóm zalo của lớp, nhắc nhở yêu cầu phụ huynh cho các con nghe hằng ngày.

Ví dụ như: Unit 2: Our names – Lesson 2

        Nội dung bài học về số tuổi của các bạn nhỏ. Giáo viên có thể dùng video về số đếm từ 1 đến 10 để ôn lại cho các học sinh : 
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
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Hình 6:Bài hát giới thiệu, củng cố về số đếm
Âm nhạc còn được thực hiện ngay tại sân trường trong giờ ra chơi. Thay vì tập các bài thể dục giữa giờ, các em được giáo viên tiếng Anh và tổng phụ trách đội hướng dẫn cho các em tập các bài múa hát sân trường. Các em thực sự phấn khởi và hào hứng với những bài hát tiếng Anh thiếu nhi dễ thương và náo nhiệt. Xua tan cảm giác mệt mỏi sau những tiết học chỉ ngồi yên trong lớp. Các em được hòa mình cùng âm nhạc và những lời bài hát dễ nhớ, dễ hát theo. Các em tập các bài hát vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
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Hình 8: Học sinh múa hát sân trường bài “It’s a beautiful day”
Các bài hát tiếng Anh cho thiếu nhi có giai điệu dễ thương và sôi động làm cho trẻ ghi nhớ dễ dàng. Việc nhún nhảy, hát theo và làm các động tác theo lời bài hát giúp các em hứng thú hơn khi học. Ngoài ra, các bài hát này giúp các con luyện tập phát âm cũng như cải thiện vốn từ vựng rất hữu hiệu. Chúng tôi thường cho các em khởi động bài mới bằng những bài hát như : Head, shoulders, knees and toes; Stand up, sit down; Hello song, Action song; The bananas;….
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Hình 7: Các bạn học sinh lớp 3B khởi động bài hát “ Baby shark ”

2.5.4. Biện pháp 4: Khen thưởng, động viên.
* Khen thưởng:
       Tâm lý các em nhỏ tuổi rất thích được thầy cô giáo khen thưởng, khích lệ. Những cái chạm tay, xoa đầu hay những lời khen khi các am làm tốt hay những sticker khen thưởng đều là nguồn động lực to lớn mà các em muốn nhận. Nếu các em trả lời hay làm bài tập đúng, giáo viên thưởng sticker để động viên đồng thời khích lệ các bạn khác nỗ lực cố gắng.

Các hình thức khen thưởng: 
+ Khen bằng lời trước lớp: dùng những từ như : Well done, good job, excellent, perfect, terrific, wonderfull, fantastic, fine, I think that’s great…. Sau đó đề nghị tat cả các bạn tặng thưởng những tràng pháo tay khích lệ làm cho không khí lớp học cũng trở nên sôi nổi hơn.
+ Khen thưởng bằng cách trao tặng những sticker: Những sticker nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng có tác dụng tuyệt vời. Các em phấn đấu trả lời nhiều câu hỏi, làm đúng nhiều bài tập để được cô giáo tặng cho mình những sticker này.
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Hình 9: Giáo viên chấm bài và tặng sticker khen thưởng vào vở học sinh

        Ngoài ra, đối với những học sinh học yếu, giáo viên cần đưa ra những lời nhận xét nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương các em. Với những học sinh này giáo viên cần sát sao để ý ghi chép hằng tháng để theo dõi sự tiến bộ của các em. Cần cho các em cơ hội để nói nhiều hơn, kiểm tra bài và đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng chân thành. Những nhận xét giáo viên ghi chép để cuối năm căn cứ xếp loại, đánh giá học sinh. Sau đây là một số ghi chép đánh giá của giáo viên về phẩm chất, năng lực của học sinh trong tháng 1, năm học 2022-2023.
THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 3A

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THÁNG 01

	1
	TRÂN H' KIM ANH
	Mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến

	2
	Y - ĐĂNG BON BLÂN
	Làm bài còn hơi chậm

	3
	H - VICTORY BUBƠ
	Hoàn thành tốt các bài tập

	4
	H - RA HIN BON BUJRI
	Khả năng tự học tốt

	5
	Y - GIÔ NA BON BUJRI
	Còn hơi chậm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập


THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 3B

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THÁNG 01

	1
	Y - Trung Ê Ban
	Đọc bài còn nhỏ, chưa mạnh dạn

	2
	Y - Ya Bin
	Cần luyện thêm kĩ năng đọc

	3
	H - Nguy Bon Blân
	Đọc được các mẫu câu đã học

	4
	Y - Phúc Bon Blân
	Cần học thuộc các từ vựng đã học

	5
	H - My Ka Bujari
	Làm bài đọc nhanh.


THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 3C

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	THEO DÕI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THÁNG 01

	1
	H - ĐI AN
	Tích cực làm việc nhóm

	2
	Y - BẠCH
	Làm bài còn chậm

	3
	H - DIP BON BLÂN
	Đọc được các mẫu câu

	4
	H - THEN BON BLÂN
	Làm bài tập còn chậm

	5
	Y - KUN BON BUJARI
	Cần học thuộc các từ vựng đã học


Bảng 3: Nhận xét của giáo viên về sự tiến bộ của các học sinh trong tháng
2.6. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp mà chúng tôi đã xây dựng luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, biện pháp này hỗ trợ cho biện pháp kia và ngược lại. Việc lựa chọn biện pháp học phù hợp với từng học sinh là điều quan trọng cho mỗi giáo viên. Nếu chúng ta chỉ sử dụng độc lập một biện pháp thì sẽ không đem lại hiệu quả như mong muốn. Việc áp dụng các biện pháp cũng phải được giáo viên áp dụng thường xuyên và liên tục. Người giáo viên là người truyền năng lượng tích cực, khơi dậy niềm đam mê hứng thú học tập đến học sinh. Chính những yếu tố đó sẽ khích lệ các em ngày càng tiến bộ, tự tin trong giao tiếp và kết quả học tập được nâng lên. 
2.7. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của các biện pháp
     Sau khi thực nghiệm đề tài “ Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 ”, tôi nhận thấy các em có hứng thú, tự tin và mạnh dạn hơn nhiều trong việc giao tiếp. Số học sinh tự giác tham gia giao tiếp đối thoại tăng lên nhiều so với các năm trước. Đặc biệt là các em yếu kém, các em còn nhút nhát, e dè nay tự tin hơn rất nhiều và đa số các em hiểu được mệnh lệnh mà cô yêu cầu. Số học sinh phát âm đúng các từ vựng khó cũng tăng lên. Các em yêu thích môn tiếng Anh và đặc biệt là tham gia các hoạt động kĩ năng nói rất nhiệt tình, nâng cao kết quả học tập và giao tiếp cho học sinh. Các em rất háo hức mỗi khi sắp có tiết tiếng Anh. Cụ thể, kết quả khảo sát 117 học sinh lớp 3 cuối năm học 2022-2023 về khả năng giao tiếp tiếng Anh của học sinh như sau: 
	Khả năng giao tiếp tiếng Anh
	Số lượng HS
	Tỉ lệ %
	Tăng
	Giảm

	Mạnh dạn, tự tin, giao tiếp tốt
	52
	44,4%
	23,4%
	

	Giao tiếp được
	46
	39,3%
	
	7,4%

	Nhút nhát, rụt rè, trả lời chậm
	19
	16,3%
	
	16%


Bảng 4: Kết quả khảo sát khả năng giao tiếp khối 3- HK II (2022-2023)

     Từ kết quả trên cho thấy số học sinh có kĩ năng nói tốt, mạnh dạn không còn rụt rè và có hứng thú học môn Tiếng Anh tăng đáng kể từ 21% ở năm học 2021-2022 lên 44,4 % ở năm học 2022-2023. Tỉ lệ học sinh giao tiếp cơ bản nhưng còn rụt rè cũng đã giảm tương đối, tỉ lệ các em nhút nhát cũng đã giảm đáng kể chỉ còn 16%. 

Không chỉ riêng kĩ năng nói mà các kĩ năng khác của các em cũng được cải thiện theo. Kĩ năng nghe, đọc và viết của các em cũng được cải thiện. Các em có nhiều tiến bộ ở các kĩ năng. Chính vì thế, kết quả học tập, điểm kiểm tra định kì của các em cũng được nâng lên rõ rệt. Tỉ lệ học sinh đạt điểm 9-10 và 7-8 tăng rõ rệt và tỉ lệ học sinh đạt 5-6 cũng được cải thiện đáng kể. Không những tiến bộ trong kĩ năng nói mà kết quả học tập cũng như các kĩ năng nghe, đọc và viết cùng những năng lực, phẩm chất của các em cũng có những chuyển biến tích cực. Hầu hết, học sinh có hứng thú và hào hứng với các hoạt động học tập và với môn học tiếng Anh. Cụ thể ta có thể thấy ở biểu đồ sau:
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Biểu đồ 2: Chất lượng học sinh khối lớp 3 HK II (2022-2023)
     Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, các biện pháp đã nêu đã mang lại hiệu quả khả quan như mong đợi. Các em có thái độ tích cực, chủ động tham gia các trò chơi, hoàn thành các nhiệm vụ trong các tiết học trên lớp. Học sinh khó khăn trong học tập không còn tự ti, rụt rè như trước, ngược lại các em thoải mái học tập như cách các em tham gia trò chơi, múa hát. Trong quá trình kiểm tra kĩ năng nói của các em vào giữa học kì I của năm học 2023-2024, chúng tôi thật sự rất ngạc nhiên trước sự mạnh dạn, tự tin và những câu trả lời rõ ràng và lưu loát với phản xạ một cách tự nhiên của học sinh. Điều đó cho thấy, học sinh học tập ngày càng tiến bộ hơn và những giải pháp đã thực hiện thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt.
3. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận: 
Tiếng Anh đối với học sinh tiểu học không còn gì xa lạ nữa, nó là môn học bắt buộc mà Bộ giáo dục đã ban hành. Vì vậy trải qua nhiều năm giảng dạy, tôi nhận thấy vấn đề quan trọng trong việc nói của học sinh cần thay đổi và tôi đã áp dụng một số kĩ năng luyện nói trên đối với học sinh lớp 3, tôi nhận thấy phương pháp này hay vì nó giúp các em có hứng thú và có nhiều cơ hội thực hành nói trên lớp và cả ở nhà. Làm cho học sinh tự tin, mạnh dạn hơn trong việc sử dụng ngoại ngữ. Với học sinh chưa giỏi cũng có cơ hội được luyện tập nhiều hơn, phát biểu sôi nổi hơn trong tiết học, khắc phục được nhược điểm về tính cách e dè, nhút nhát của bản thân để mạnh dạn hơn và học tập tốt hơn. Do đó, các em có thời gian để trao đổi và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 
Việc lựa chọn biện pháp học phù hợp với từng học sinh là điều quan trọng cho mỗi giáo viên. Động lực giúp các em học sinh của mình có thể phát triển và ngày càng tiến bộ đó là cả tâm huyết và lòng yêu nghề của người giáo viên. Tôi mong với một số biện pháp rèn luyện trên phần nào giúp giáo viên tham khảo và lựa chọn biện pháp rèn kỹ năng nói phù hợp với học sinh của mình.

Với sự mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm của mình về một số biện pháp rèn kỹ năng nói này chỉ là những kinh nghiệm nhỏ, chưa thật sự hoàn chỉnh, rất mong ý kiến đóng góp chân thành của đồng nghiệp để giúp tôi có được phương pháp dạy học tốt hơn, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3.2. Kiến nghị:
3.2.1. Về phía lãnh đạo
Ban giám hiệu cần phối hợp tốt giữa giáo viên và gia đình học sinh để việc dạy và học đạt kết quả cao hơn.
Hỗ trợ tạo nhiều sân chơi bổ ích cho việc học Tiếng Anh.

Đầu tư thêm sách tham khảo cho việc dạy và học môn Tiếng Anh. 
3.2.2 Về phía giáo viên

Giáo viên đưa ra chủ đề luyện nói phải phù hợp với khả năng của từng học sinh. Khi học sinh tham gia vào nhóm hoạt động, giáo viên cần theo dõi và không bỏ sót em nào khi yêu cầu trả lời câu hỏi, không nên chỉ chú ý đến những học sinh khá, giỏi hay giơ tay. Giáo viên nên tạo cơ hội cho tất cả các học sinh lần lượt được nói trước lớp. Việc phân nhóm nhỏ để tập nói là rất cần thiết.
Hình thức tổ chức hoạt động học tập đòi hỏi phải linh hoạt.
Thường xuyên động viên, khuyến khích học sinh tham gia giao tiếp. 
Bản thân mỗi giáo viên cần quan tâm hơn nữa đối với học sinh, không ngừng trao dồi chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để ngày càng có được những phương pháp tốt hơn trong giảng dạy.  
 
Tạo không khí thoải mái vui tươi trong giờ học, để giúp học sinh say mê, yêu thích môn học.
Động viên và khuyến khích các em tham gia giao lưu tài năng tiếng Anh với học sinh trường bạn.
3.2.3 Đối với phụ huynh học sinh

Phụ huynh phải tạo điều kiên, đôn đốc các các em đi học chuyên cần, cho con em mình tiếp cận với kiến thức ở nhà một cách chủ động để tăng thêm kiến thức cho các em như học và chơi các trò chơi tiếng Anh qua các phần mềm như hoclieu.vn; nghe nhạc tiếng Anh, xem hoạt hình tiếng Anh và xem các video hay các trang mạng mà giáo viên cung cấp. Đồng thời phối hợp có hiệu quả giữa gia đình và nhà trường thì kết quả học tập rèn luyện của các em mới có hiệu quả cao nhất
3.2.4 Đối với học sinh
Học sinh cần phải tích cực, tự giác, chủ động trong việc củng cố vốn từ vựng, mẫu câu đã học là điều kiện, là phương tiện và là nền tảng để giúp cho các em phát triển kĩ năng nói tốt hơn bốn kỷ năng ngôn ngữ. 
Học sinh cần tập trung theo dõi, phối hợp với giáo viên trong các họat động, trong giờ học và nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu, chỉ dẫn của giáo viên. Có như thế thì việc học mới tiến bộ và đạt hiệu quả cao.

Học sinh cần phát huy tính tích cực năng động và nhạy bén, tránh rụt rè, nhút nhát.
Trên đây là một số kinh nghiệm trong giảng dạy, trong quá trình thực hiện đề tài này không tránh khỏi sự thiếu sót. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm các cấp và của bạn bè đồng nghiệp.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                      Đăk Mol,tháng 4 năm 2024
                                                                                Người viết  
                                                 Nguyễn Thị Thu Hà       Nguyễn Thị Kim Trang
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